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1 GS10
Huỳnh Thị Huyền 

Nhung
17/7/1983

Khối 3, phường Tân 

An, Tp. BMT, Đắk 

Lắk

240650594 0911692525
nhungthuanan1

29@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty TNHH 

xây dựng và đầu 

tư Thuận An

Cấp mới 22/02/2014
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

2 DG01 Phạm Văn Thanh 30/6/1985
45/7A Mạc Đĩnh Chi, 

Tp. BMT, Đắk Lắk
241829711 0905027576

phamthanhban

qldabmt@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng 2
Ban QLDA 

ĐTXD Tp. BMT
Cấp mới 28/7/2016

CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

3 GS10 Nguyễn Văn Quý 05/8/1985

Thôn 12, xã Hòa 

Khánh, Tp. BMT, 

Đắk Lắk

240853300 0913471317
thanhyenquy@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Việt Khôi

Cấp mới 01/7/2017
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

4 QLDA Dương Văn Tân 07/4/1992
Huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên
221336609 02623701415

tvnamtaynguye

n@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Quản lý dự án 3

Công ty TNHH 

TVXD Nam Tây 

Nguyên

Cấp mới 07/01/2010
CA tỉnh 

Phú Yên
Việt Nam

5 TK09
KS-057-

00170-A
Vũ Ngọc Thanh 15/8/1978

Hòa Định Tây, Phú 

Hòa, Phú Yên
221038450 0918280806

tvnamtaynguye

n@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
2

Công ty TNHH 

TVXD Nam Tây 

Nguyên

Chuyển 

đổi
28/8/2009

CA tỉnh 

Phú Yên
Việt Nam

6 GS06 Nguyễn Văn Dân 16/12/1976
Thôn 2, Hòa Thắng, 

TP.BMT, Đắk Lắk
241791515 0918318788

Nguyenvandan

413@gmail.co

m

Thạc sĩ kỹ thuật 

xây dựng công 

trình thủy

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2

Ban QLĐT và 

XD Thủy lợi 8
Cấp mới 28/7/2014

CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

7 GS10 Trần Mạnh Hùng 20/10/1977
34 Trần Quốc Toản, 

Tp. BMT, Đắk Lắk
240559694 0982857545

thanhsondlk@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty TNHH 

TVXD GT 

Thành Sơn

Cấp mới 20/5/2009
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

8 GS01 Trần Thị Đào 20/10/1966

Số 191 Ama Khê, 

P.Tự An, TP.BMT, 

Đắk Lắk

240294871 0913421174
tvxdvietkhoi@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3

Công ty TNHH 

Toàn Thắng Đắk 

Lắk

Cấp mới 6/9/2018
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

TK10
Thiết kế Kiến trúc 

công trình
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI SÁT HẠCH ĐỢT 4 NGÀY 27/5/2020

 (Ban hành kèm theo Quyết định số     122          /QĐ-HĐ, ngày  25      tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Công ty TNHH 

TVXD C.D.C
27/2/2017

CA tỉnh 

Bắc Giang
Việt NamNguyễn Văn Thức 6/5/1986

Thôn Nghè 1, xã Tiên 

Nha, huyện Lục Nam, 

Bắc Giang

121664597 0917369963
ktsthucnguyen

@gmail.com
Kiến trúc sư9

1
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KS02 Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

12 GS01 Võ Đại Huy Cường 11/9/1976

Số 105 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, P.Tân Tiến, 

TP.BMT, tỉnh Đắk 

Lắk

240501067 0913475599
vodhcuong@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3

Công ty TNHH 

TVXD Phương 

Trang

Cấp mới 26/11/2016
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

13 GS01 Lê Văn Phú 21/10/1982

Thị trấn Hà Lam, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

205072932 0705990779
tuvanbic@gma

il.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng và 

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

2

Công ty TNHH 

ĐTXD Tân 

Thành

Cấp mới 10/12/2012

CA tỉnh 

Quảng 

Nam

Việt Nam

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
3 Cấp mới

TK02
Thiết kế Cấp thoát 

nước
3 Cấp mới

15 DG01 Lê Văn Nam 3/10/1987

TDP 5, P.Tân Lập, 

TP.BMT, tỉnh Đắk 

Lắk

240960930 0984294008
lengruohan.lvn

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng 2

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

470

Cấp mới 28/6/2019
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

GS02

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình, công 

nghệ

3 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

TK04
Thiết kế Điện - Cơ 

điện
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

18 TK17
Nguyễn Minh 

Hoàng
2/6/1991

TDP 2B, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

Đắk Lắk

241157607 0914577809
minhhoangnm

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Thiết kế Công trình 

Giao thông
3

Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ea 

Kar

Cấp mới 5/3/2007
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

19
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Trịnh Công Huân 3/2/1985

Thôn 9, xã Cư Ni, 

huyện Ea Kar, Đắk 

Lắk

240708967

16

17

m1591991@g

mail.com

Cử nhân kỹ thuật 

điện

Công ty TNHH 

XD Nhật Nam

0914220799 Việt Nam

tienduc2321@

gmail.com

Cử nhân kinh tế 

xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ea 

Kar

09/2/2007Nguyễn Tiến Đức 23/2/1991

TDP 3A, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, 

Đắk Lắk

241157868 0918132043

Nguyễn Trung 

Kiên
15/9/1991

Số 29 Hồ Xuân 

Hương, P.Tân Tiến, 

TP.BMT, Đắk Lắk

241317478 0989577474

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Công ty CP 

TVXD Hoàng 

Sơn Ban Mê

27/2/2020
CA tỉnh 

Đắk Lắk

Công ty CP 

TVXD Hoàng 

Sơn Ban Mê

Việt Nam
CA tỉnh 

Đắk Lắk

Việt Nam
CA tỉnh 

Đắk Lắk

Việt Nam

minhthao2503

@gmail.com
0914216879241678389

19/3/2015

Việt Nam

22/9/2014
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

0919489394
trinhhuanda@g

mail.com

Cử nhân kinh tế 

xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ea 

Kar

Thôn 2 xã Ea Khal, 

huyện Ea H'leo, Đắk 

Lắk

242819147
Kỹ sư kỹ thuật 

môi trường
0935872879

qthanhmt.cen

@gmail.com

Trung tâm Quan 

trắc Tài nguyên 

và Môi trường

2/10/2015
CA tỉnh 

Đắk Lắk

17/4/2020

14 Trần Quang Thanh 20/11/1987

10

11 25/3/1980

Số 139/8A Nguyễn 

Du, TP.BMT, Đắk 

Lắk

Phạm Minh Thảo

tuannguyendl6

9@gmail.com

Nguyễn Thanh 

Tuấn
2/12/1969

Số 52 Tây Sơn, P.Tân 

Thành, TP.BMT, Đắk 

Lắk

240562417

2
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DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

21 GS01 Lê Thế Hưng 20/9/1983

Số 17/45A Võ Văn 

Kiệt, P.Khánh Xuân, 

TP.BMT, tỉnh Đắk 

240824226 0979288655
lehungbmt2012

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

2
Công ty TNHH 

MTV Quốc Anh
Cấp mới 26/5/2016

CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

22 GS10
Nguyễn Thành 

Luân
11/8/1989

Số 70 Mạc Đĩnh Chi, 

TP.BMT, Đắk Lắk
241141646 0946427000

thanhluangtvt8

9@gmail.com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
3

Ban QLDA vốn 

sự nghiệp - Sở 

GTVT Đắk Lắk

Cấp mới 27/12/2006
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

23 GS10 Nguyễn Tuấn Vinh 19/5/1984

Số 40/37/29 Nguyễn 

Tất Thành, TP.BMT, 

Đắk Lắk

241804284 0942217979
tuanvinhgtvt@

gmail.com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
3

Ban QLDA vốn 

sự nghiệp - Sở 

GTVT Đắk Lắk

Cấp mới 18/11/2015
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

24 GS10 Vũ Văn Châu 8/11/1984

Số 199 Lý Thường 

Kiệt, TP.BMT, Đắk 

Lắk 

240775235 0905436336
chauduansgt@

gmail.com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
3

Ban QLDA vốn 

sự nghiệp - Sở 

GTVT Đắk Lắk

Cấp mới 20/3/2014
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

GS01

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

26 GS01
GS1-501-

01255

Nguyễn Thành 

Lanh
11/11/1965

Buôn Ako Dhông, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, 

tỉnh Đắk Lắk

240394288 0948194777
thanhlanh1111

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

2

Công ty TNHH 

XD Thiên 

Trường

Chuyển 

đổi
14/3/2018

CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

27 GS02
Nguyễn Nho Thế 

Đại
20/3/1989

Khu tập thể Công ty 

thủy điện Buôn Kuốp, 

số 22 Mai Xuân 

Thưởng, TP.BMT, 

241135220 0973757989
nguyennhothed

ai@gmail.com
Kỹ sư điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình, công 

nghệ

3
Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp
Cấp mới 10/7/2019

CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

28 GS02 Diệp Văn Minh Trí 3/6/1985

Khu tập thể Công ty 

thủy điện Buôn Kuốp, 

số 22 Mai Xuân 

Thưởng, TP.BMT, 

241792590 0977072884
diepvanminhtri

@gmail.com
Kỹ sư điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình, công 

nghệ

2
Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp
Cấp mới 27/9/2014

CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

29 GS02 Nguyễn Văn Quý 19/5/1983

Số A11, Khu tập thể 

36 Hà Huy Tập, 

TP,BMT, Đắk Lắk

241947213 0984111992
quycali@gmail

.com
Kỹ sư điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình, công 

nghệ

3
Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp
Cấp mới 11/8/2018

CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

GS01
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS02

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình, công 

nghệ

2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

17/6/1986

Buôn Ako Dhông, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, 

tỉnh Đắk Lắk

240828875 0963092809
lexuan.anhmin

h@gmail.com
Kỹ sư điện

Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp

0963409190
phunguyenbk

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình thủy

Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp

20
CA tỉnh 

Bình Định
Việt Nam

Phùng Trần Duy 

Khánh
26/10/1990

Số 38 Cao Bá Quát, 

TP.Quy Nhơn, Bình 

Định

215197059

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 

Hoài Ân
5/5/20120902980597

29/12/2014
CA tỉnh 

Đắk Lắk

Cử nhân cao 

đẳng

sontdbk2015@

gmail.com

Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp
15/8/2014

CA tỉnh 

Đắk Lắk

28/7/2017

25

30

31

12/9/1984

Khu tập thể Công ty 

thủy điện Buôn Kuốp, 

số 22 Mai Xuân 

Thưởng, TP.BMT, 

Đắk Lắk

241790934 0977171126

CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

Việt Nam

Trương Đăng Phú 

Nguyên
20/8/1988

Thôn Ea Nur, xã Pơng 

Drăng, huyện Krông 

Búk, Đắk Lắk 

241072960 Việt Nam

Ngô Trí Sơn

Lê Xuân Anh Minh

phungtranduyk

hanh@gmail.co

m

3
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TK04
Thiết kế Điện - Cơ 

điện
2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

34 GS02 Trần Văn Hưng 20/10/1981

Khu tập thể Công ty 

thủy điện Buôn Kuốp, 

số 22 Mai Xuân 

Thưởng, TP.BMT, 

241687283 0963496969
hungsp3@gmai

l.com
Kỹ sư cơ khí

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình, công 

nghệ

2
Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp
Cấp mới 11/7/2018

CA tỉnh 

Đắk Lắk 
Việt Nam

35 GS02 Trần Văn Trọng 01/11/1985
Số 41/1 Vạn Xuân, 

TP.BMT, Đắk Lắk
240725406 0982458617

trantrongktd@

gmail.com

Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình, công 

nghệ

3
Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp
Cấp mới 29/10/2009

CA tỉnh 

Đắk Lắk 
Việt Nam

36 GS06 Đặng Tấn Phúc 01/01/1973

Khu tập thể Công ty 

thủy điện Buôn Kuốp, 

số 22 Mai Xuân 

Thưởng, TP.BMT, 

241803779 0963460470
tanphuc.tdbk@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi - thủy 

điện

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2

Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp
Cấp mới 31/10/2015

CA tỉnh 

Đắk Lắk 
Việt Nam

37 GS01
GS1-501-

01284-A
Bùi Văn Hiển 03/6/1976

Khối 7a, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Đắk Lắk
241484691 0919373376

buihien7852@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng công 

trình

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
2

Ban QLDA 

ĐTXD TP.BMT

Chuyển 

đổi
17/02/2011

CA tỉnh 

Đắk Lắk 
Việt Nam

GS02

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình, công 

nghệ

3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

TK04
Thiết kế Điện - Cơ 

điện
3 Cấp mới

39 GS01 Lưu Quang Hào 26/8/1987

TDP Quyết Tiến, 

TT.Ea Pốk, huyện Cư 

M'gar, Đắk Lắk 

241003063 0982313377
luuquanghao@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật  

công trình xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
2

Công ty TNHH 

Đầu tư và xây 

dựng AQ

Cấp mới 07/02/2020
CA tỉnh 

Đắk Lắk 
Việt Nam

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

04/8/2015

CA tỉnh 

Quảng 

Nam

Việt Nam41 Mai Tuấn Linh 10/8/1984

Số 258 Hùng Vương, 

P.Thanh Hà, TP.Hội 

An, Quảng Nam

206286088 0983122546
tuanlinh108@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

khanh.tranvan

@gmail.com
Kỹ sư điện

phapatd5@gma

il.com

Trần Văn Khánh 01/3/1970

Khu tập thể Công ty 

thủy điện Buôn Kuốp, 

số 22 Mai Xuân 

Thưởng, TP.BMT, 

Đắk Lắk

241317886 0966969626

Mai Đăng Pháp 30/4/1973
Hòa Thọ, huyện Hòa 

Vang, TP. Đà Nẵng
201130858 0965009960 Kỹ sư thủy lợi

Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp
21/7/2006

CA Đà 

Nẵng
Việt Nam

32

33

Công ty thủy 

điện Buôn Kuốp

CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam16/6/2016

Việt Nam
vanphuongxld

@gmail.com

Trần Xuân Thủy 10/02/1980
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Đắk Lắk
241687696 0963470477

xaydungvinhqu

ang@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH 

ĐTXD và Dịch 

vụ Vinh Quang

22/7/2016
CA tỉnh 

Đắk Lắk 
Việt Nam

Phạm Văn Phương 08/02/1983

Số 436 Phan Bội 

Châu, P.Thành Nhất, 

TP.BMT, Đắk Lắk

240669836 0909732373 Kỹ sư điện

Xí nghiệp dịch 

vụ Điện lực Đắk 

Lắk - Công ty 

dịch vụ Điện lực 

Miền Trung

20/7/2017
CA tỉnh 

Đắk Lắk 
38

40

4
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DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới

50 KS02 Nguyễn Tuấn Ngọc 05/11/1991

Thị trấn Trà Xuân, 

Trà Bồng, Quảng 

Ngãi

212445107 0935302212
tuanngoc09x3b

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát địa hình 3

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

Cấp mới 30/01/2018

CA tỉnh 

Quảng 

Ngãi

Việt Nam

19/01/2008

CA tỉnh 

Quảng 

Nam

Việt Nam49
Nguyễn Vũ Hoàn 

Chương
02/4/1990

Thôn 1, Tam Phước, 

Phú Ninh, Quảng 

Nam

205577787 0986169353
hoanchuong.av

n@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

22/01/2011
CA TP Đà 

Nẵng
Việt Nam

48 Phạm Hữu Quý 12/3/1991

Tổ 61, P.Hòa Quý, 

Q.Ngũ Hành Sơn, 

TP.Đà Nẵng

201621780 0905441131
huuquy.avn@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

9/10/2008
CA TP Đà 

Nẵng
Việt Nam

47 Đặng Ngọc Thịnh 20/8/1975

Tổ 54, P.Chính Gián, 

Q.Thanh Khê, TP.Đà 

Nẵng

201210680 0905772977
dangngocthinh

@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

15/8/2017

Cục trưởng 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG dân 

Việt Nam

46 Vũ Đăng Mỹ 21/02/1993
Tổ 31, P.Thọ Quang, 

Q.Sơn Trà, Đà Nẵng
201667314 0905146212

vudangmy212

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

03/6/2010
CA TP Đà 

Nẵng
Việt Nam

45 Lê Đức Thuật 20/02/1995

Đội 1, thôn Xuân Hồi, 

xã Liên Thủy, huyện 

Lệ Thủy, Quảng Bình

044095001306 0349894961
ldthuat95@gm

ail.com

Cử nhân Công 

nghệ kỹ thuật 

Giao thông

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

15/11/2018

CA tỉnh 

Quảng 

Nam

Việt Nam

44 Tạ Tấn Tuấn 10/9/1995

Thôn Trúc Hà, xã Đại 

Hưng, huyện Đại Lộc, 

Quảng Nam

205740783 0358774355
tantuan.hieulin

h@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

05/7/2010

CA tỉnh 

Quảng 

Nam

Việt Nam

43 Lê Phước Tần 28/7/1990

Khu 6, TT.Ái Nghĩa, 

huyện Đại Lộc, 

Quảng Nam

205445402 0935111217
tanlephuoc@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

42 Trần Niềm 20/02/1980

Tổ 16, P.Hòa Cường 

Bắc, Q.Hải Châu, Đà 

Nẵng

201823412 0947334229
tranniem.avn@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

19/8/2017
CA TP Đà 

Nẵng
Việt Nam

5
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GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

52 KS02 Võ Sĩ Hồng Bun 10/6/1984

Số 52 Lê Thiệt, P.Hòa 

Minh, q.Liên Chiểu, 

TP.Đà Nẵng

201801538 0903524103
vosihongbun@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Khảo sát địa hình 2

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

Cấp mới 01/9/2016
CA TP Đà 

Nẵng
Việt Nam

GS10
GS1-08-

19659

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Chuyển 

đổi

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới

54 GS10
Nguyễn Quốc 

Cường
10/10/1986

Xã Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh, Quảng 

Ngãi

212233226 0986678769
cuongxdc1086

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty TNHH 

xây dựng Kim Sa
Cấp mới 12/5/2017

CA tỉnh 

Quảng 

Ngãi

Việt Nam

55 GS01 Phùng Nhật Tân 28/6/1991
Số 271/13 Lê Duẩn, 

Tp.BMT, Đắk Lắk
241299083 0903590403

ksphungnhattan

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3

Công ty TNHH  

TV kiến trúc xây 

dựng CNTT 

Long Việt

Cấp mới 21/02/2018
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

56 GS10 Đỗ Huy Cảnh 17/6/1982

Số 568 Nguyễn Văn 

Cừ, TP.BMT, Đắk 

Lắk

241868979 0977490999
huycanh470@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

470

Cấp mới 10/8/2017
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

57 QLDA Võ Văn Hạnh 8/4/1963

TDP7, phường Tân 

Lợi, TP.BMT, Đắk 

Lắk

240563496 0914537779
hanh.py61@gma

il.com
Cử nhân kinh tế Quản lý dự án 2

Công ty CP 

TVXD Hoàng 

Sơn Ban Mê

Cấp mới 11/01/2017
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

59 DG01 Trần Ngọc Hoàng 19/9/1983

Thôn Hòa Nam II, xã 

Ea Nuôl, huyện Buôn 

Đôn, Đắk Lắk

240826919 0989528588
hoangeasupdl@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng 3

Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ea 

Súp

Cấp mới 13/12/2017
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

60 DG01 Ma Thế Thạch 30/4/1989

Thôn 4A, xã Cư 

Kbang, huyện Ea Súp, 

Đắk Lắk

241091417 0978016329
thachduaneasup

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng 3

Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ea 

Súp

Cấp mới 19/6/2014
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

61 QLDA Lê Văn Tâm 29/4/1994

79 Nguyễn Du, thị 

trấn Ea Súp, huyện Ea 

Súp, Đắk Lắk

241400270 0943010111
letam.b1973@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Quản lý dự án 3

Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ea 

Súp

Cấp mới 01/7/2010
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

03/03/2020

Cục trưởng 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG dân 

Việt Nam53 Nguyễn Thế Trơn 01/12/1982
Xã Hồng Thủy, huyện 

Lệ Thủy, Quảng Bình
044082003420 0905328803

thetronbkdn@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

Đầu tư APP Việt 

Nam

51 Hà Quang Vỹ 21/6/1990

Xã Mai Hóa, huyện 

Tuyên Hóa, Quảng 

Bình

044090003406 0901965669
quangvy.avn@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TVĐTXD Hiếu 

Linh

19/4/2019

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Việt Nam

15/02/2008
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

62 Phạm Văn Tuyển 14/02/1986

Thôn 4, thị trấn Ea 

Súp, huyện Ea Súp, 

Đắk Lắk

241640599 0977726325
phamtuyeneasup

@gmail.com
Kỹ sư thủy lợi

Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ea 

Súp

20/8/2013
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

58 Trần Tây Anh 3/11/1985

TDP6, phường Khánh 

Xuân, TP.BMT, Đắk 

Lắk

240849358 0935402556
tayanhbcs@gma

il.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng

Công ty TVXD 

Đắk Phú

6
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KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

TK04
Thiết kế Điện - Cơ 

điện
3 Cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

65 GS06 Phan Hồng Đa 07/01/1983
Liên Thành, Yên 

Thành, Nghệ An
186006370 0973273693

hongda470@gm

ail.com
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
2

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

470

Cấp mới 23/02/2013
CA tỉnh 

Nghệ An
Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

68 QLDA Nguyễn Thành Đạo 05/06/1987

112 Phạm Văn Đồng , 

Phường Tan Hòa, Tp 

Buôn Ma Thuột, tỉnh  

Đắk Lắk

241116389 915393947
thanhdao5148@

gmail.com
Kỹ sư Dân dụng Quản lý dự án 3

Công ty TNHH 

và DV Đại Long
cấp mới 17/04/2012

CA Tỉnh   

Đắk Lắk
Việt Nam

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Krông Năng

26/7/2018
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

67 Nguyễn Tuấn Anh 05/4/1991

Thôn Trung Hồ, xã Ea 

Hồ, huyện Krông 

Năng, Đắk Lắk

241187328 0967610447
hekitech47@gm

ail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Krông Năng

10/5/2007
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

66
Nguyễn Thanh 

Tịnh
29/9/1981

Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, 

Đắk Lắk

241950230 0918529981
thanhtinhka@gm

ail.com

Trung cấp xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

28/02/2019
CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

64 Nguyễn Tấn Bình 29/5/1989

Số nhà 13, đường 2A, 

thôn 2, xã Hòa Thuận, 

TP.BMT, Đắk Lắk

241091274 0826489489
nguyentanbinhxd

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty CPXD 

Bảo Phi
01/8/2012

CA tỉnh 

Đắk Lắk
Việt Nam

63
Phạm Thành 

Chung
27/6/1988

45A Lê Duẩn, phường 

Tân Thành, TP.BMT, 

Đắk Lắk

241045488 0983045557
chungpham2706

@gmail.com

Kỹ sư điện, điện 

tử

Công ty TNHH 

XD&TM 96
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